
PH  L C 5Ụ Ụ

KH I THI ĐUA CÁC H P TÁC XÃ (THEO LU T H P TÁC XÃ)Ố Ợ Ậ Ợ

(Kèm theo Quy t đ nh s  ế ị ố      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2021
c a y ban nhân dân ủ Ủ Thành ph )ố

I. KHỐI THI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ: có 136 đ n v , chia thành 14 Kh i thiơ ị ố
đua,  
t  Kh i thi đua 1 đ n Kh i thi đua 14 nh  sau:ừ ố ế ố ư

1. Kh i thi đua 1ố , g m 10 đ n v :  ồ ơ ị Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op
Xa L  Hà N i; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op C ng Quỳnh; Công tyộ ộ ố
TNHH MTV Sài Gòn Co.op Phú Lâm; Siêu th  CRESCENT MALL (Công tyị
Á Châu); Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Nam Sài Gòn; Chi nhánh Liên
hi p HTX th ng m i  TP.HCM -  Co.opmart  Văn Thánh;  Công ty  TNHHệ ươ ạ
MTV Co.opmart Hòa Bình; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Đ m Sen;ầ
Công ty TNHH MTV Co.opmart Bình Tri u; Công ty TNHH MTV TMDVệ
Bình Đông.

2. Kh i thi đua 2ố , g m 07 đ n v :  ồ ơ ị Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op
H u Giang; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM - Co.opmart Chuậ ệ ươ ạ
Văn An; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM - Co.opmart Tamệ ươ ạ
Bình; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM - Co.opmart Đ ng Vănệ ươ ạ ồ
C ng;  Công ty TNHH MTV TMDV An Đông;  Chi  nhánh Liên hi p HTXố ệ
th ng  m i  ươ ạ TP.HCM  -  Co.opmart  Nguy n  Bình;  Công  ty  TNHH  MTVễ
Co.opmart C n Gi .ầ ờ

3. Kh i thi đua 3ố , g m 11 đ n v :  ồ ơ ị Công ty TNHH TMDV Đ ng Th nh;ồ ị
Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Co.op Toàn Tâm; Công ty TNHH MTV Sài
Gòn Co.op Đình Chi u; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op R ch Mi u;ể ạ ễ
Công ty  TNHH MTV Sài  Gòn Co.op Phú Nhu n; Công ty  TNHH TMDVậ
Trung M  Tây; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op C  Chi; Công ty TNHHỹ ủ
MTV Sài Gòn Co.op Nhiêu L c; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Th ngộ ắ
L i; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Gò V p; Công ty TNHH MTV Sàiợ ấ
Gòn Co.op Bình Tân.

4. Kh i thi đua 4ố , g m 11 đ n v : ồ ơ ị Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m iệ ươ ạ
TP.HCM – Co.opmart Hi p Thành; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Hócệ
Môn; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Tô Ký;ệ ươ ạ
Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Bình Tân 2;ệ ươ ạ
Công ty TNHH MTV Co.opmart Hòa H o; Chi nhánh Liên hi p HTX th ngả ệ ươ
m i TP.HCM – Co.opmart Đ  Văn D y; Siêu th  SCA PH M VĂN CHIÊUạ ỗ ậ ị Ạ
(Marfive); Siêu th  SCA ÂU C  (Marfive); Chi nhánh Liên hi p HTX th ngị Ơ ệ ươ
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m i TP.HCM – Co.opmart Vĩnh L c B; Siêu th  SCA CAO TH NG (Marsix);ạ ộ ị Ắ
Siêu th  HOÀNG VĂN TH  (Marsix).ị Ụ

5. Kh i thi đua 5ố , g m 07 đ n v : ồ ơ ị Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m iệ ươ ạ
TP.HCM - Co.opmart Bà R a; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM -ị ệ ươ ạ
Co.opmart Bình D ng; Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Phan Thi t;ươ ế
Công ty TNHH TMDV Sài Gòn - Tây Ninh và đi m bán SCA Tây Ninh; Côngể
ty TNHH TMDV Siêu th  Co.opmart Biên Hòa; Công ty TNHH MTV TMDVị
Sài Gòn - Bình Ph c; Công ty TNHH TMDV Sài Gòn - Vũng Tàu.ướ

6. Kh i thi đua 6ố , g m 12 đ n v : ồ ơ ị Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m iệ ươ ạ
TP.HCM   Co.opmart  Tân  Thành;  Công  ty  TNHH  MTV Co.opmart  Tr ngả
Bàng; Chi  nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart  Bìnhệ ươ ạ
D ng 2; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart LaGi;ươ ệ ươ ạ
Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Gò D u; Chiệ ươ ạ ầ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Phan Rí C a; Chiệ ươ ạ ử
nhánh  Liên  hi p  HTX th ng  m i  TP.HCM –  Co.opmart  Tân  Châu;  Chiệ ươ ạ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM Co.opmart Tân Biên; Chi nhánhệ ươ ạ
Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Đ ng Phú; Chi nhánh Liênệ ươ ạ ồ
hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Ph c Đông; Chi nhánh Liênệ ươ ạ ướ
hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Châu Thành; Chi nhánh Liênệ ươ ạ
hi p HTX th ng m i TP.HCM Co.opmart D ng Minh Châu.ệ ươ ạ ươ

7. Kh i thi đua 7ố , g m 14 đ n v : ồ ơ ị Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m iệ ươ ạ
TP.HCM –  Co.opmart  Cao  Lãnh;  Chi  nhánh  Liên  hi p  HTX th ng  m iệ ươ ạ
TP.HCM – Co.opmart B n Tre; Công ty TNHH Th ng m i Sài Gòn – Vĩnhế ươ ạ
Long; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP. HCM – Co.opmart Tân An;ệ ươ ạ
Công ty TNHH TM-DV Ti n Giang – Sài Gòn; Công ty TNHH TMDV Sàiề
Gòn – Trà Vinh; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmartệ ươ ạ
B n L c; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Saế ứ ệ ươ ạ
Đéc; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Gò Công;ệ ươ ạ
Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart  Cai L y; Chiệ ươ ạ ậ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart  H ng Ng ;  Chiệ ươ ạ ồ ự
nhánh Liên hi p  HTX th ng m i  TP.HCM – Co.opmart  C n Gu c;  Chiệ ươ ạ ầ ộ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart  Duyên H i;  Chiệ ươ ạ ả
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Ti u C n.ệ ươ ạ ể ầ

8. Kh i thi đua 8ố , g m 15 đ n v : ồ ơ ị Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn –
B c Liêu 2; Công ty TNHH MTV Co.opmart C n Th ; Công ty TNHH M tạ ầ ơ ộ
thành viên Co.opmart Cà Mau; Công ty TNHH MTV Th ng m i Sài Gòn –ươ ạ
Sóc Trăng; Công ty TNHH Th ng m i Sài Gòn – An Giang; Công ty TNHHươ ạ
Th ng m i Sài Gòn Co.op R ch Giá; Công ty TNHH Th ng m i Sài Gònươ ạ ạ ươ ạ
– Kiên Giang; Công ty TNHH MTV Th ng m i Sài Gòn – H u Giang; Chiươ ạ ậ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Th t N t; Chi nhánhệ ươ ạ ố ố
Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Châu Đ c; Chi nhánh Liênệ ươ ạ ố
hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Hà Tiên; Chi nhánh Liên hi pệ ươ ạ ệ
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HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Bình Th y; Công ty TNHH MTVươ ạ ủ
Co.opmart  Ngã  B y  H u  Giang;  Chi  nhánh  Liên  hi p  HTX th ng  m iả ậ ệ ươ ạ
TP.HCM – Co.opmart Tân Châu An Giang; Chi nhánh Liên hi p HTX th ngệ ươ
m i TP.HCM – Co.opmart Tho i S n.ạ ạ ơ

9. Kh i thi đua 9ố , g m 08 đ n v : ồ ơ ị Công ty TNHH Th ng m i Sài Gòn –ươ ạ
Gia Lai; Công ty TNHH TMDV Sài Gòn – Buôn Ma Thu t; Công ty TNHHộ
MTV Sài  Gòn  Co.op  B o  L c;  Chi  nhánh  Liên  hi p  HTX  th ng  m iả ộ ệ ươ ạ
TP.HCM  -  Co.opmart  Kon  Tum;  Chi  nhánh  Liên  hi p  HTX  th ng  m iệ ươ ạ
TP.HCM – Co.opmart Đăk Nông; Công ty TNHH Sài Gòn – Buôn H ; Công tyồ
TNHH MTV Sài  Gòn –  Ch  Sê;  Chi  nhánh  Liên  hi p  HTX th ng m iư ệ ươ ạ
TP.HCM – Co.opmart C  Mgar.ư

10. Kh i thi đua 10ố , g m 14 đ n v : Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.opồ ơ ị
Tam Kỳ; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình Đ nh; Công ty TNHH MTVị
TMDV Sài Gòn – Phú Yên; Công ty TNHH MTV Co.opmart Nha Trang; Công
ty TNHH MTV TMDV Siêu th  Co.opmart Đà N ng; Công ty TNHH MTVị ẵ
Th ng m i Sài Gòn – Qu ng Ngãi; Công ty TNHH MTV TM và DV Sài Gònươ ạ ả
– Phan Rang; Công ty TNHH MTV Co.opmart  Hu ; Công ty TNHH MTVế
TMDV Sài Gòn – Đông Hà; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM –ệ ươ ạ
Co.opmart Qu ng Bình; Công ty TNHH MTV TM và DV Sài Gòn – Cam Ranh;ả
Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart An Nh n; Chiệ ươ ạ ơ
nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart S n Trà; Chi nhánhệ ươ ạ ơ
Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM – Co.opmart Đ c Ph .ệ ươ ạ ứ ổ

11. Kh i thi đua 11ố , g m 12 đ n v : Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.opồ ơ ị
Hà N i và siêu th  Qmart Hà Đông; Công ty TNHH MTV Co.opmart Thanhộ ị
Hóa; Công ty TNHH MTV TM và DV Sài Gòn – Hà Tĩnh; Công ty TNHH MTV
Co.opmart H i Phòng; Công ty TNHH MTV Co.opmart Vĩnh Phúc; Siêu thả ị
SCA-LONG BIÊN (Marfour); Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCMệ ươ ạ
– Co.opmart Nam Đ nh; Chi nhánh Liên hi p HTX th ng m i TP.HCM –ị ệ ươ ạ
Co.opmart B c Giang; Siêu th  SCA-VICTORIA (Marfour);  Chi nhánh Liênắ ị
hi p  HTX  th ng  m i  TP.HCM  –  Co.opmart  Vi t  Trì;  Siêu  thệ ươ ạ ệ ị
SCA-GOLDENSILK (Marfour); Siêu th  SCA-GOLDSILK (Marfour).ị

12. Kh i  thi  đua  12ố ,  g m  05  đ n  v :  ồ ơ ị Công  ty  TNHH  Saigon  Co.op
Fairprice; Công ty TNHH MTV Th c ph m Sài Gòn Co.op; Công ty TNHHự ẩ
MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op; Công ty TNHH MTV Co.op Finelife; Công ty
TNHH MTV kinh doanh ti n l i Sài Gòn Co.op.ệ ợ

13. Kh i thi đua 13ố , g m 05 đ n v : ồ ơ ị Công ty C  ph n Đ u t  phát tri nổ ầ ầ ư ể
Sài Gòn Co.op; Công ty TNHH Truy n thông Sài Gòn Co.op; Công ty TNHHề
M t thành viên Phân ph i Saigon Co.op; Công ty TNHH TMDV Xuân H ng;ộ ố ồ
C a hàng B n Thành.ử ế
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14. Kh i thi đua 14ố , g m 05 đ n v : ồ ơ ị Trung tâm phân ph i th c ph m t iố ự ẩ ươ
s ng,  Trung tâm phân ph i Bình D ng, Trung tâm phân ph i mi n Tây,ố ố ươ ố ề
Trung tâm phân ph i B c Ninh, ố ắ Công ty Kho v n Sài Gòn Co.opậ .
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II. KHỐI THI CÁC HỢP TÁC XÃ THUỘC QUẬN, HUYỆN VÀ
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC: có 551 đ n v ,ơ ị  chia thành 43 Kh i thi đuaố , từ
Kh i thi đua 15 đ n Kh i thi đua 57 nh  sau:ố ế ố ư

15. Kh i thi đua 15, thu c Thành ph  Th  Đ c g mố ộ ố ủ ứ ồ : Qu  Tín D ngỹ ụ
Nhân Dân An Bình Phú; Qu  Tín D ng Nhân Dân Đông Sài Gòn; HTX V nỹ ụ ậ
t i C  gi i X p d  Đ i Thành; HTX V n t i Đ ng Tâm Qu n 2; HTX D chả ơ ớ ế ỡ ạ ậ ả ồ ậ ị
v  V n t i Hàng hóa & Hành khách Nam Vi t; HTX Đ u t  Lâm Đ ng;ụ ậ ả ệ ầ ư ồ
HTX D ch v  V n t i Ph ng Đ i; HTX V n t i Th ng m i D ch v  Anị ụ ậ ả ươ ạ ậ ả ươ ạ ị ụ
L c; HTX V n t i Th ng ộ ậ ả ươ m i D ch v  H ng Thành; HTX V n t i Ti n Dũng;ạ ị ụ ư ậ ả ế
HTX Lâm nghi p An Vi t Phát.ệ ệ

16. Kh i thi đua 16, thu c Thành ph  Th  Đ c g m:ố ộ ố ủ ứ ồ  HTX Th ngươ
m i Hi p Phú;  HTX Nông nghi p D ch v  Ph c Long;  HTX S n xu tạ ệ ệ ị ụ ướ ả ấ
Công nghi p xây d ng th ng m i Hi p Phát; HTX D ch v  V n t i Bìnhệ ự ươ ạ ệ ị ụ ậ ả
Minh; HTX S n xu t D ch v  Nông nghi p Tân Đ c; HTX Dân l p Hi pả ấ ị ụ ệ ứ ậ ệ
Phú; HTX Nh n Phú; Qu  Tín D ng Nhân Dân Long Phú; HTX Môi Tr ngơ ỹ ụ ườ
Xanh; HTX Tr ng Th nh; HTX Nông nghi p Tu n Ng c.ườ ị ệ ấ ọ

17. Kh i thi đua 17, thu c Thành ph  Th  Đ c g m:ố ộ ố ủ ứ ồ  HTX Đ a đòư
khách Ph c Bình M ; HTX V n t i B c d  thi công c  gi i Tân Hi p Phú;ướ ỹ ậ ả ố ỡ ơ ớ ệ
HTX D ch v  V n t i Nh t Năng; HTX VT GPS Bình Minh; HTX VSMT Tínị ụ ậ ả ậ
Nghĩa; HTX Th ng m i D ch v  V n t i & Du l ch Nguyên Giáp; HTXươ ạ ị ụ ậ ả ị
Nông nghi p Công ngh  cao V n Xuân; HTX NN H u c  n m Th o Nguyênệ ệ ạ ữ ơ ấ ả
Xanh; HTX NN Công ngh  cao Long Ph c; HTX DV VSMT Long Bình;ệ ướ
HTX VT s  3 Gò V p.ố ấ

18. Kh i thi  đua 18,  thu c Thành ph  Th  Đ c g m:ố ộ ố ủ ứ ồ  HTX TMDV
Linh Tây; HTX TMDV Bình Th ; Qu  Tín D ng Nhân Dân Hi p Bình; HTXọ ỹ ụ ệ
Nông nghi p D ch v  Hi p Bình Chánh; HTX Hi p Bình Ph c; HTX V nệ ị ụ ệ ệ ướ ậ
t i s  15;  HTX V n t i Du l ch Thanh S n; HTX VSMT Liên Minh; HTXả ố ậ ả ị ơ
V n t i TMDV Nguyên V ; HTX V n t i Du l ch Gia Phát.ậ ả ỹ ậ ả ị

19. Kh i  thi  đua  19,  thu c  Thành  ph  Th  Đ c  g m:ố ộ ố ủ ứ ồ  HTX  Nông
nghi p  ệ
D ch v  Bình Chi u; HTX SC Ký g i xe Ô tô CG Bình Th nh 1; HTX V nị ụ ể ử ạ ậ
t i Hàng hóa Xe Du l ch Th  Đ c; HTX V n t i Đ ng b  Hi p Bình; HTXả ị ủ ứ ậ ả ườ ộ ệ
DV VT Thiên Long; HTX V n t i L c Phát; HTX V n t i Th ng m i D chậ ả ộ ậ ả ươ ạ ị
v  Du l ch Quy t Th ng.ụ ị ế ắ

20.  Kh i thi đua 20, thu c qu n 1 g mố ộ ậ ồ : HTX Th ng M i D ch Vươ ạ ị ụ
Ph ng Ph m Ngũ Lão; HTX Th ng M i D ch V  B n Nghé; HTX Nhi pườ ạ ươ ạ ị ụ ế ế

nh l u đ ng Qu n 1; HTX Th ng m i D ch v  Th ng L i; HTX Th ngả ư ộ ậ ươ ạ ị ụ ắ ợ ươ
m i D ch v  Nguy n C  Trinh; HTX Gia Phú; HTX V n t i & Du l ch Songạ ị ụ ễ ư ậ ả ị
Long; HTX Du l ch V n T i D ch v  L  hành s  2; HTX D ch v  Du l chị ậ ả ị ụ ữ ố ị ụ ị
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Th ng m i V n t i Hoàn H o; HTX D ch v  Du l ch V n t i s  1; HTXươ ạ ậ ả ả ị ụ ị ậ ả ố
V n t i Hà Dung; HTX Nông nghi p và Th ng m i Bàu Đá; HTX Tòa nhàậ ả ệ ươ ạ
Indochina Park Tower; HTX V n t i Sài Thành Mê Kông.ậ ả

21.  Kh i thi đua 21, thu c qu n 1 g m:ố ộ ậ ồ  HTX V n t i C  gi i s  7;ậ ả ơ ớ ố
HTX C  gi i V n t i s  4; HTX Th ng m i D ch v  V n t i Phát Đ t;ơ ớ ậ ả ố ươ ạ ị ụ ậ ả ạ
HTX Hòa Bình Xanh; HTX TMDV V n t i S  1 Mi n Nam; HTX VTDLậ ả ố ề
H p Danh; HTX V n t i Vina D ng; HTX V n t i Qu n 3; HTX V n t iợ ậ ả ươ ậ ả ậ ậ ả
Thái Bình; HTX Đan len Âu C ; HTX Thanh Niên; HTX V n t i Lê Tr n;ơ ậ ả ầ
HTX D ch v  V n t i Xe Công Ngh .ị ụ ậ ả ệ

22. Kh i thi  đua 22,  thu c qu n 3 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i Qu n 3;ươ ạ ậ
HTX Ti n Minh; HTX Th ng m i Bàn C  Qu n 3; HTX Th ng m i Liênế ươ ạ ờ ậ ươ ạ
ph ng 6-7 Qu n 3; HTX Th ng m i Liên ph ng 12-13 Qu n 3; HTXườ ậ ươ ạ ườ ậ
Th ng m i Ph ng 8 Qu n 3; HTX Th ng m i Đô Thành; HTX Th ngươ ạ ườ ậ ươ ạ ươ
m i Ph ng 14 Qu n 3; HTX May m c Đ ng Kh i; HTX S n mài Thanhạ ườ ậ ặ ồ ở ơ
Đ c; HTX Kim khí Tháng 10; HTX Thêu xu t kh u C m Tú; HTX S nượ ấ ẩ ẩ ả
xu t  S n  mài  Xu t  kh u  Bình  Minh;  Liên  hi p  HTX  V n  t i  C  gi iấ ơ ấ ẩ ệ ậ ả ơ ớ
TPHCM;  HTX V n t i Gia Phát.ậ ả

23. Kh i thi đua 23, thu c qu n 3 g m:ố ộ ậ ồ  HTX V n t i C  gi i Qu n 3;ậ ả ơ ớ ậ
HTX D ch v  V n t i Hàng hóa & Hành khách s  9; HTX B c x p V nị ụ ậ ả ố ố ế ậ
chuy n Đào Nguyên; HTX Tr ng V ng; HTX V n t i Du l ch Nhiêu L c;ể ư ươ ậ ả ị ộ
HTX D ch v  Du l ch V n t i Bình Minh; HTX D ch v  Du l ch V n t iị ụ ị ậ ả ị ụ ị ậ ả
H p Nh t; HTX D ch v  V n t i Minh Thành; HTX Du l ch V n t i Giaợ ấ ị ụ ậ ả ị ậ ả
Khánh; HTX V n t i B o Anh; HTX D ch v  V n t i Nam An; HTX V n t iậ ả ả ị ụ ậ ả ậ ả
Đông Á; HTX V n t i Du l ch Thiên Ân; HTX V n t i Thiên Phát; HTX Môiậ ả ị ậ ả
Tr ng Qu n 3.ườ ậ

24. Kh i thi  đua 24,  thu c qu n 4 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i D ch vươ ạ ị ụ
Ph ng 6 Qu n 4; HTX V n t i Du l ch Qu n 4; HTX Th ng m i D ch vườ ậ ậ ả ị ậ ươ ạ ị ụ
Xóm Chi u; HTX Th ng m i D ch v  V n t i Toàn C u; HTX Da giàyế ươ ạ ị ụ ậ ả ầ
Qu n 4; HTX V n t i L c Phát; HTX Th ng m i D ch v  Bình An; HTXậ ậ ả ộ ươ ạ ị ụ
C  khí Nhà R ng; HTX C  khí Giao thông Tr ng Giang; HTX V n t iơ ồ ơ ườ ậ ả
Th y b  và Du l ch Qu n 4; HTX D ch v  Du l ch V n t i Th y B  Minhủ ộ ị ậ ị ụ ị ậ ả ủ ộ
Thành; HTX D ch v  Du l ch V n t i Th y b  Minh Thanh; HTX D ch vị ụ ị ậ ả ủ ộ ị ụ
Môi tr ng Qu n 4.ườ ậ

25. Kh i thi đua 25, thu c qu n 5 g m:ố ộ ậ ồ  HTX V n t i s  9; HTX TMDVậ ả ố
S n xu t Long X ng; HTX Đông y d c Hùng V ng; Qu  Tín D ngả ấ ươ ượ ươ ỹ ụ
Nhân Dân Ch  L n; HTX C  khí & Th ng m i 2/9; HTX Hoa Vi t; HTXợ ớ ơ ươ ạ ệ
Đ c Thành; HTX V n t i C  gi i Qu n 5; HTX V n t i Th ng Nghi p;ứ ậ ả ơ ớ ậ ậ ả ươ ệ
HTX V n t i s  10; HTX V n t i Du l ch Taxi Đ t Thép 5; HTX V n t i sậ ả ố ậ ả ị ấ ậ ả ố
20.
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26. Kh i thi đua 26, thu c qu n 6 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i D ch v  Bìnhươ ạ ị ụ
Tây; HTX C  khí Đ t Thành; HTX Bao bì gi y Hi p Thành; HTX Xe kháchơ ạ ấ ệ
liên t nh Du l ch D ch v  Th ng Nh t; HTX V n t i D ch v  Du l ch Vi tỉ ị ị ụ ố ấ ậ ả ị ụ ị ệ
Th ng; HTX V n t i Ô tô Sao Vi t; HTX V n t i H ng Hà; HTX V n t iắ ậ ả ệ ậ ả ồ ậ ả
D ch v  Ch  L n; HTX TMDV VT S n Hà; HTX VT TM và D ch v  Phúị ụ ợ ớ ơ ị ụ
Th nh; HTX Th ng m i D ch v  Vĩnh Phát; HTX Th ng m i D ch vị ươ ạ ị ụ ươ ạ ị ụ
V n t i PM; HTX V n t i D ch v  Du l ch Đ i Vi t.ậ ả ậ ả ị ụ ị ạ ệ

27. Kh i thi đua 27, thu c qu n 6 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Lê Minh; HTX Phú Lâm;
HTX D t Đ i Đ ng; HTX Đóng t p h c sinh H ng Long; HTX Th ng m iệ ạ ồ ậ ọ ư ươ ạ
D ch v  Đoàn K t; HTX V n t i Th ng m i D ch v  Du l ch B o Linh;ị ụ ế ậ ả ươ ạ ị ụ ị ả
HTX V n t i H ng Th nh; HTX V n t i ô tô Thanh Trung; HTX C i h i –ậ ả ư ị ậ ả ướ ỏ
DVVTDL Nguy n Nghi; HTX V n t i Th ng m i D ch v  Du l ch Tu nễ ậ ả ươ ạ ị ụ ị ấ
H ng; HTX Th ng m i D ch v  V n t i Thiên Hoa.ư ươ ạ ị ụ ậ ả

28.  Kh i thi  đua 28, thu c qu n 7 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Mua bán & D ch vị ụ
Thanh niên Sao Mai; HTX Th ng m i D ch v  Tân Ki ng; HTX C  khíươ ạ ị ụ ể ơ
Th ng Nh t; HTX Xây d ng Th ng m i Qu n 7; Qu  Tín D ng Nhân Dânố ấ ự ươ ạ ậ ỹ ụ
Tân Quy Đông; Qu  Tín D ng Nhân Dân C  S  Nam Sài Gòn; HTX Xe V nỹ ụ ơ ở ậ
t i Du l ch Qu n 7; HTX Th  công M  ngh  Ni m Vui; HTX TMDV VT DLả ị ậ ủ ỹ ệ ề
Sao Vi t; HTX V n t i Vi Vu; HTX V n t i Du l ch Sài Gòn; HTX D ch vệ ậ ả ậ ả ị ị ụ
V n t i Hàng hóa & Hành khách Xe Vi t; HTX Làm nông Minh B ch 007;ậ ả ệ ạ
HTX TMDV Môi tr ng Qu n 7; HTX Hà Ph ng.ườ ậ ươ

29.  Kh i thi đua 29, thu c qu n 8 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i R ch Ông;ươ ạ ạ
HTX Nông nghi p Th ng m i D ch v  Phú S n; HTX Th ng m i D chệ ươ ạ ị ụ ơ ươ ạ ị
v  Ba Đình; HTX Tiêu dùng Ph ng 14 Qu n 8; HTX Th ng m i D ch vụ ườ ậ ươ ạ ị ụ
Quy t Th ng; HTX Nông nghi p Th ng m i D ch v  Phú L i; HTX D chế ắ ệ ươ ạ ị ụ ợ ị
v  V n t i Th ng m i Trung Tín; HTX Th ng m i D ch v  Nh  Thiênụ ậ ả ươ ạ ươ ạ ị ụ ị
Đ ng; HTX Th ng m i H ng Phú; HTX Th ng m i D ch v  Anh Th ;ườ ươ ạ ư ươ ạ ị ụ ư
HTX Th ng m i D ch v  Xóm C i; HTX May Xu t Kh u Ng c Hi n.ươ ạ ị ụ ủ ấ ẩ ọ ể

30.  Kh i  thi  đua 30,  thu c qu n 8  g m:ố ộ ậ ồ  HTX Nông nghi p  Chi nệ ế
Th ng; Qu  Tín D ng Nhân Dân C  s  Chánh H ng; HTX B c x p Đoànắ ỹ ụ ơ ở ư ố ế
K t; HTX B c X p Th y h i s n Tân Ti n; HTX C  gi i V n t i Th y bế ố ế ủ ả ả ế ơ ớ ậ ả ủ ộ
Qu n 8; HTX Th ng m i D ch v  V n chuy n b n bãi b c x p Mai Xuânậ ươ ạ ị ụ ậ ể ế ố ế
Th ng; HTX V n t i Du l ch Non N c Vi t; HTX D ch v  V n t i &ưở ậ ả ị ướ ệ ị ụ ậ ả
Th ng m i Tr ng Tín; HTX V n t i Du l ch s  8; HTX V n t i Đ i Kim;ươ ạ ọ ậ ả ị ố ậ ả ạ
HTX Th ng m i D ch v  V n t i B o Vi t; HTX TMDV V n t i H ngươ ạ ị ụ ậ ả ả ệ ậ ả ươ
Sen; HTX V n t i và Du l ch Minh Huy.ậ ả ị

31. Kh i thi đua 31, thu c qu n 10 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i D ch vươ ạ ị ụ
S n xu t Đ i Thành; HTX Th ng m i D ch v  Qu n lý ch  Thành Thái;ả ấ ạ ươ ạ ị ụ ả ợ
HTX Th ng m i D ch v  Hoa Xuân; HTX V n t i S a ch a xe Đ ng Ti n;ươ ạ ị ụ ậ ả ử ữ ồ ế
HTX T  Tâm; HTX S n xu t May da gi  da Phúc V ng; HTX S n xu t cừ ả ấ ả ượ ả ấ ơ
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khí Hóa nh a H i Đăng; HTX S n xu t c  khí Gia d ng H p Ti n; HTXự ả ả ấ ơ ụ ợ ế
S n xu t Đi n c  Vi t H ng; HTX Xe Du l ch và V n t i Thiên Phúc; HTXả ấ ệ ơ ệ ư ị ậ ả
V n t i Du l ch D ch v  Th ng m i Thiên Phúc; HTX M  ngh  V n t i Duậ ả ị ị ụ ươ ạ ỹ ệ ậ ả
l ch Kỳ Long.ị

32.  Kh i thi đua 32, thu c qu n 10 g m:ố ộ ậ ồ  HTX V n t i Du l ch Tháiậ ả ị
D ng; HTX V n t i Du l ch Qu n 10; HTX V n t i Du l ch C u Long;ươ ậ ả ị ậ ậ ả ị ử
HTX V n t i Thái Bình D ng; HTX D ch v  Du l ch V n t i Khánh Mai;ậ ả ươ ị ụ ị ậ ả
HTX D ch v  Du l ch V n t i Th y b  Hi p L c; HTX Du l ch V n t iị ụ ị ậ ả ủ ộ ệ ự ị ậ ả
Th ng m i Xuyên Vi t; HTX Hoàng Anh; HTX V n t i Du l ch Taxi 12;ươ ạ ệ ậ ả ị
HTX D ch v  Du l ch V n t i Ng c Long; HTX Môi tr ng Qu n 10.ị ụ ị ậ ả ọ ườ ậ

33.  Kh i thi đua 33, thu c qu n 11 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i D ch vươ ạ ị ụ
Qu n 11; HTX D ch v  Đ m Sen; HTX D ch v  Gia công N  trang Chậ ị ụ ầ ị ụ ữ ợ
Thi c; HTX V n t i Công Nông; HTX TMDV Ph ng 6; HTX V n t i Duế ậ ả ườ ậ ả
l ch Qu n 11; HTX V n t i Du l ch An Thành; HTX V n t i Du l ch F8;ị ậ ậ ả ị ậ ả ị
HTX DV Môi tr ng Qu n 11; HTX DV V  Sinh Môi Tr ng Xanh.ườ ậ ệ ườ

34.  Kh i thi đua 34, thu c qu n 11 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Xe du l ch V n t i thiị ậ ả
công c  gi i Hi p Phát; HTX Xe V n t i Du l ch Hòa Bình; HTX V n t i Duơ ớ ệ ậ ả ị ậ ả
l ch Hòa Phát; HTX Tr ng Phú; HTX D ch v  Du l ch V n t i Thu n Vi t;ị ườ ị ụ ị ậ ả ậ ệ
HTX Xe Du l ch V n t i s  4; HTX V n t i Mi n Nam; HTX V n t i Duị ậ ả ố ậ ả ề ậ ả
l ch 24-7; HTX V n t i 177; HTX DV Th  Gi i Xanh; HTX VT và TMDVị ậ ả ế ớ
H ng Phú.ư

35.  Kh i thi đua 35, thu c qu n 12 g m:ố ộ ậ ồ  HTX Th ng m i D ch v  Anươ ạ ị ụ
Phú Đông; HTX Nông nghi p Xuân L c; HTX Nông nghi p D ch v  Ph cệ ộ ệ ị ụ ụ
v  Công nghi p Hi p Thành; HTX DV NN An Phú Đông; Qu  Tín D ngụ ệ ệ ỹ ụ
Nhân Dân C  s  Nông Công Th ng; HTX Du l ch V n t i C  gi i Nam Sàiơ ở ươ ị ậ ả ơ ớ
Gòn; HTX V n t i Tây Nam; HTX V n t i Minh Anh; HTX V n t i Du l chậ ả ậ ả ậ ả ị
s  22; HTX V n t i Du l ch M  T ng; HTX Thu gom rác Tân Th i Hi p;ố ậ ả ị ỹ ườ ớ ệ
HTX V n t i Du l ch Đ ng Ti n; HTX V n t i Du l ch Taxi Đ t thép; HTXậ ả ị ồ ế ậ ả ị ấ
TM DV Thanh  Niên;  HTX TMDV Minh  Giang;  HTX Môi  tr ng  Thànhườ
Trung.

36.  Kh i thi đua 36, thu c huy n Bình Chánh g m:ố ộ ệ ồ  HTX Nông nghi pệ
S n xu t  Th ng m i D ch v  Ph c An;  HTX Nông nghi p S n xu tả ấ ươ ạ ị ụ ướ ệ ả ấ
Th ng m i D ch v  Ph c Bình; HTX Nông nghi p An H ;  ươ ạ ị ụ ướ ệ ạ HTX Nông
nghi p D ch v  Th ng m i H ng Đi nệ ị ụ ươ ạ ư ề  c  s  2ơ ở ; HTX V n t i s  28; HTXậ ả ố
V n t i  Quy t  Tâm;  HTX Hoa  Mai  Vàng  Bình  L i;  HTX Nông Nghi pậ ả ế ợ ệ
Thành Nam; HTX Liên k t Công Nông nghi p Công ngh  và môi tr ngế ệ ệ ườ
Thân Thi n Thái D ng; HTX Hoa Lan Đa Ph c; HTX NNTM Tân Kiên;ệ ươ ướ
HTX NN TM DV An Phú.
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37.  Kh i thi đua 37, thu c huy n Bình Chánh g m:ố ộ ệ ồ  Qu  Tín D ngỹ ụ
Nhân Dân Bình Chánh; Qu  Tín D ng Nhân Dân Tây Sài Gòn; Qu  Tín D ngỹ ụ ỹ ụ
Nhân Dân Tân Túc; HTX Hoa Lan Vi t; HTX V n t i Ng c Hoàng Long;ệ ậ ả ọ
HTX S n xu t TM Nông, Th y s n Cánh B m Vàng; HTX V n t i D chả ấ ủ ả ườ ậ ả ị
v  Du l ch Ti n Hòa Hi p; HTX D ch v  Môi tr ng Th ng m i & Nôngụ ị ế ệ ị ụ ườ ươ ạ
nghi p Bình Chánh; HTX Th ng m i V n t i Phát Th nh; HTX NN H u cệ ươ ạ ậ ả ị ữ ơ
Đ i Thành Công; HTX VTDL Phong Phú; HTX D ch v  Bình Minh.ạ ị ụ

38.  Kh i thi đua 38, thu c qu n Bình Tân g m:ố ộ ậ ồ  HTX Nông nghi pệ
H u c  D ch v  Th ng m i Tr ng Th nh; Qu  Tín D ng Nhân Dân Anữ ơ ị ụ ươ ạ ườ ị ỹ ụ
L c; Qu  Tín D ng Nhân Dân Tân T o; HTX V n t i H ng Th nh; HTXạ ỹ ụ ạ ậ ả ư ị
V n t i Du l ch D ch v  Toàn Th ng; HTX V n t i Du l ch D ch v  Châuậ ả ị ị ụ ắ ậ ả ị ị ụ
Hà; HTX VT DL & Thi công c  gi i Tr ng Phát; HTX VT Đào B o Anh;ơ ớ ườ ả
HTX V n t i Sài Gòn; HTX DV MT và TM Bình Tân; HTX NN HC DVTMậ ả
Huy Hoàng; HTX V n t i Bình Chánh.ậ ả

39.  Kh i thi đua 39, thu c qu n Bình Tân g m:ố ộ ậ ồ  HTX Xe khách Liên
t nh Mi n Tây; HTX V n t i D ch v  Du l ch H u Ngh ; HTX D ch v  V nỉ ề ậ ả ị ụ ị ữ ị ị ụ ậ
t i Th y b  Trung Dũng; HTX D ch v  V n t i & Th ng m i An Phát;ả ủ ộ ị ụ ậ ả ươ ạ
HTX V n t i D ch v  Du l ch Bình Tân; HTX V n t i C ng Phát; HTXậ ả ị ụ ị ậ ả ườ
V n t i Du l ch H u L c; HTX Th ng m i D ch v  V n t i Thái Thànhậ ả ị ữ ộ ươ ạ ị ụ ậ ả
Công; HTX V n t i Th ng m i & Du l ch Hoa Mai; HTX NN HC Đi nậ ả ươ ạ ị ề
Phát.

40.  Kh i thi đua 40, thu c qu n Bình Tân g m:ố ộ ậ ồ  HTX NN CNC Vũ
H ng Tr ng; Liên Hi p HTX Nông nghi p H u c  Xu t nh p kh u H ngư ườ ệ ệ ữ ơ ấ ậ ẩ ư
Đi n; HTX D ch v  Du l ch V n t i Thành Đ t; HTX V n t i Tr ng Long;ề ị ụ ị ậ ả ạ ậ ả ườ
HTX NN Rau s ch Công ngh  Nông ph ; HTX NN DVTM Kim Ánh; HTXạ ệ ố
BB Cây ki ng H ng Phúc; HTX Cô B y Sài Gòn; HTX TMDV Môi Tr ngể ồ ả ườ
Xanh; HTX NN H u c  – Công ngh  cao – Ph c H nh.ữ ơ ệ ướ ạ

41.  Kh i  thi  đua 41,  thu c qu n Bình Th nh g mố ộ ậ ạ ồ :  HTX S n xu tả ấ
Th ng m i D ch v  Quang Dũng; HTX Th ng m i C u Kinh; HTX S nươ ạ ị ụ ươ ạ ầ ả
xu t Th ng m i D ch v  Tr ng Th nh; HTX Th ng m i Th  Nghè; HTXấ ươ ạ ị ụ ườ ị ươ ạ ị
TM và DV Bà Chi u; HTX Th ng m i D ch v  Gia Đ nh; HTX Th ngể ươ ạ ị ụ ị ươ
m i Bình Hòa; HTX Th ng m i C u Bông; HTX Mây tre lá Ba Nh t; HTXạ ươ ạ ầ ấ
S n xu t Th ng m i Th nh Trung; HTX M c H p L c; HTX S n xu tả ấ ươ ạ ạ ộ ợ ự ả ấ
D ch  v  Bình  Th nh;  HTX M c h  D t  may  TMDV Thanh  Bình;  HTXị ụ ạ ắ ồ ệ
VSMT Th ng Nh t.ố ấ

42.  Kh i thi đua 42,  thu c qu n Bình Th nh g m:ố ộ ậ ạ ồ  HTX Nhà  Tínở
Nhi m;ệ  HTX Nông nghi p D ch v  Bình Qu i; HTX V n t i S  11; HTX S aệ ị ụ ớ ậ ả ố ử
ch a Ô tôữ  và C  gi i Bình Minh; HTX Th ng m i V n chuy n Ph ngơ ớ ươ ạ ậ ể ươ
Lâm; HTX V n t i và xe Du l ch Thành Công; HTX Thiên Thành Phát; HTXậ ả ị
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V n t i Du l ch  ậ ả ị Nam B c; HTX V n t i D ch v  Du l ch Sài Gòn; HTX Xeắ ậ ả ị ụ ị
khách Liên t nh Du l chỉ ị  Đông B c; HTX Xe V n t i và C  gi i B c x p s  7;ắ ậ ả ơ ớ ố ế ố
HTX V n t i và Thi công C  gi i s  6; HTX Ô tô V n t i D ch v  Du L chậ ả ơ ớ ố ậ ả ị ụ ị
Nam Vi t.ệ

43.  Kh i thi đua 43, thu c qu n Bình Th nh g m:ố ộ ậ ạ ồ  HTX V n t i Hàngậ ả
hóa và xe Du l ch Quy t Ti n; HTX Du l ch V n t i Th y b  Toàn Phát;ị ế ế ị ậ ả ủ ộ
HTX Ô tô V n t i Du l ch s  4; HTX V n t i Du l ch Hi p Phú; HTX Xeậ ả ị ố ậ ả ị ệ
khách Trung Nam; HTX D ch v  Du l ch V n t i Thăng Long; HTX D ch vị ụ ị ậ ả ị ụ
V n t i Ph ng Đông; HTX V n t i Th ng m i D ch v  Huỳnh Gia; HTXậ ả ươ ậ ả ươ ạ ị ụ
Th ng m i V n t i D ch v  Du l ch Saco; HTX S n xu t Th ng m i Giaươ ạ ậ ả ị ụ ị ả ấ ươ ạ
Đình; HTX V n t i & Du l ch H ng Thành; HTX Xe khách Liên t nh và Duậ ả ị ư ỉ
l ch Mi n Đông; HTX Ph ng Nam.ị ề ươ

44.  Kh i thi đua 44, thu c huy n C n Gi  g m:ố ộ ệ ầ ờ ồ  HTX V n t i Du l chậ ả ị
Thái Bình; HTX Thu n Y n; HTX S n xu t Nông nghi p D ch v  Longậ ế ả ấ ệ ị ụ
Hòa; HTX Nông nghi p D ch v  Nh n Tr ng; HTX NN DV Thi ng Li ng;ệ ị ụ ạ ắ ề ề
HTX Th y s n và D ch v  Duyên H i;  HTX Nông nghi p Thành Trung;ủ ả ị ụ ả ệ
HTX Nông nghi p & Th ng m i D ch v  Nam Ti n; HTX NN Thành L i;ệ ươ ạ ị ụ ế ợ
HTX Th ng m i D ch v  V n t i Kim Ngân; HTX V n t i D ch v  Tânươ ạ ị ụ ậ ả ậ ả ị ụ
Ti n; HTX NN TMDV Đ u t  và Xây d ng C n Gi  T ng Lai; HTX NNế ầ ư ự ầ ờ ươ
TMDV DL Y n sào Tam Thôn Hi p; HTX NN và TM DV T  Tâm.ế ệ ừ

45.  Kh i thi đua 45, thu c huy n C  Chi:ố ộ ệ ủ  HTX Th ng m i D ch vươ ạ ị ụ
C  Chi; HTX M t Thoáng Vi t Nam; HTX Nôi tr ng th y s n Hà Quang;ủ ộ ệ ồ ủ ả
HTX Làng ngh  bánh tráng Phú Hòa Đông; HTX Nông nghi p Th  Vi t; Quề ệ ỏ ệ ỹ
Tín D ng Nhân Dân Tân Th nh Đông; HTX TMDV S n xu t chăn nuôi bòụ ạ ả ấ
s a Tân Thông H i; Qu  Tín D ng Nhân Dân Th  tr n C  Chi; HTX S nữ ộ ỹ ụ ị ấ ủ ả
xu t rau an toàn Nhu n Đ c; HTX Sinh v t c nh Sài Gòn; HTX NN CNCấ ậ ứ ậ ả
Vi t Úc; HTX NN TMDV Phú L c; HTX s n xu t th ng m i t ng h pệ ộ ả ấ ươ ạ ổ ợ
C ng Thanh; HTX NN Công ngh  cao H ng Đi n.ườ ệ ư ề

46.  Kh i thi đua 46, thu c huy n C  Chi:ố ộ ệ ủ  HTX NN Bình M ; HTXỹ
Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong; HTX S n xu t Th ng m i Nông s nả ấ ươ ạ ả
N m Vi t;  HTX Nuôi  tr ng  th y  s n  T ng  Lai;  HTX Hoa  lan  Huy nấ ệ ồ ủ ả ươ ề
Tho i; HTX Nông nghi p Quang Nh t; HTX D ch v  h  tr  v n t i C  Chi;ạ ệ ự ị ụ ỗ ợ ậ ả ủ
HTX V n t i Thiên Ân; HTX Th ng m i D ch v  Nông nghi p Qu n lýậ ả ươ ạ ị ụ ệ ả
Ch  Đ t Thép; HTX Rau s ch C  Chi; HTX NN ORFAPA; HTX NN Côngợ ấ ạ ủ
ngh  cao Vi t Nh t; HTX NN Xanh; HTX NN Công ngh  cao M t Tr i M c.ệ ệ ậ ệ ặ ờ ọ

47.  Kh i thi đua 47, thu c huy n C  Chi:ố ộ ệ ủ  HTX Nông nghi p Th ngệ ươ
m i D ch v  C  Chi; HTX NN CNC C  Chi; HTX Rau an toàn H i Nông;ạ ị ụ ủ ủ ả
HTX TM SX Th c ph m Xanh Đ t Thép; HTX Tu  Tâm Thi n Th  Quán;ự ẩ ấ ệ ề ư
HTX NN Công ngh  xanh Bình Minh; HTX VT và DV C  Chi; HTX V n t iệ ủ ậ ả
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Th ng m i D ch v  Du l ch S n Hà; HTX Nông nghi p L c Đi n; HTXươ ạ ị ụ ị ơ ệ ộ ề
Th  s ch C  Chi; HTX Rau s ch Song Hy; HTX Bò s a Dairy Farmers Cỏ ạ ủ ạ ữ ủ
Chi; HTX Homestay C  Chi; HTX NN SX TMDV C  Chi.ủ ủ

48.  Kh i thi đua 48, thu c qu n Gò V p:ố ộ ậ ấ  HTX Th ng m i d ch vươ ạ ị ụ
Hoàng V ; HTX Th ng m i Du l ch V n t i Thành Công; HTX Th ngỹ ươ ạ ị ậ ả ươ
m i Du l ch V n t i 768; HTX V n t i Hành khách Du l ch Gia Quân; HTXạ ị ậ ả ậ ả ị
V n t i Du l ch Thành ph  Sài Gòn; HTX V n t i C  gi i Mi n Nam; HTXậ ả ị ố ậ ả ơ ớ ề
V n t i Du l ch Toàn Tâm; HTX D ch v  Th ng m i V n t i Hòa Bình;ậ ả ị ị ụ ươ ạ ậ ả
HTX D ch v  Th ng m i V n t i Đông Nam; HTX SX Ch  bi n TMDVị ụ ươ ạ ậ ả ế ế
NN CNC ARGO KING; HTX VT TMDV 345; HTX DV VT Đ t Thép Sàiấ
Gòn.

49.  Kh i thi đua 49, thu c qu n Gò V p:ố ộ ậ ấ  HTX DV VT Uy Vi t; HTXệ
V n t i Thiên L c; HTX D ch v  V n t i Gia Khang; HTX Kênh thuê xe;ậ ả ộ ị ụ ậ ả
HTX VT Tr ng Phát;  HTX VT B n h u đ ng xa; HTX VT và TMDVườ ạ ữ ườ
H ng Phú; HTX DV VT An Khang; HTX VT Ô tô H ng Phú Hào; HTX NNư ư
Đô th  Sagofarm; HTX VT Thành Đô.ị

50.  Kh i thi đua 50, thu c huy n Hóc Môn:ố ộ ệ  HTX TMDV Đông Th nh;ạ
HTX TMDV Nh  Bình; HTX TMDV Th  tr n Hóc Môn; HTX NN TMDVị ị ấ
Th i Th nh; HTX Công nông Tr ng S n; HTX TMDV Nông nghi p B oớ ạ ườ ơ ệ ả
Tín; HTX TMDV NN Môi tr ng Thanh Niên; HTX NN TMDV Ng c Đi m;ườ ọ ể
HTX TMDV S n xu t Nông nghi p Mai Hoa; HTX Nông nghi p D ch vả ấ ệ ệ ị ụ
Ngã Ba Gi ng; HTX S n xu t TMDV Rau s ch GAP; HTX S n xu t vàồ ả ấ ạ ả ấ
Cung c p Rau s ch Nên Ăn.ấ ạ

51.  Kh i thi đua 51, thu c huy n Hóc Môn g m:ố ộ ệ ồ  HTX Cá s u gi ngấ ố
Nam B ; HTX Nông nghi p CNC Hóc Môn Đ n D ng; HTX V n t i 19/5;ộ ệ ơ ươ ậ ả
HTX Giao thông V n t i Hóc Môn; HTX NN Đ t Phù Sa; HTX Tân Hi p;ậ ả ấ ệ
LHHTX TMDV Hóc Môn; HTX V n t i & Du l ch Liên Hoa; HTX D ch vậ ả ị ị ụ
V n t i & Du l ch Thu n Phong; HTX TMDV Đông Th nh; HTX TMDV NNậ ả ị ậ ạ
Xuân Th i Th ng; HTX TMDV NN Vân D ng.ớ ượ ươ

52.  Kh i thi đua 52, thu c huy n Nhà Bè g m:ố ộ ệ ồ  HTX Th ng m i D chươ ạ ị
v  S n xu t H i Phong; HTX TMDV NN Ph c L c; HTX V n t i & Duụ ả ấ ả ướ ộ ậ ả
l ch Tr nh Thân; HTX TMDV Tân Hi p Ph c; HTX Hi p Thành; Qu  Tínị ị ệ ướ ệ ỹ
D ng Nhân Dân c  s  Th  tr n Nhà Bè; Qu  Tín D ng Nhân Dân Nh n Đ c;ụ ơ ở ị ấ ỹ ụ ơ ứ
HTX B n Đò s  1 Mũi Nhà Bè; HTX V n t i s  26; HTX NN Alo; HTX V nế ố ậ ả ố ậ
t i Nhà Bè; HTX Gi t m  S n Vàng; HTX TMDV NN Nh n Đ c; HTX NNả ế ổ ơ ơ ứ
DVMT Nhà Bè.

53.  Kh i thi đua 53, thu c qu n Phú Nhu n g m:ố ộ ậ ậ ồ  HTX TMDV Phú
L c;  HTX TMDV Phú H ng;  HTX TMDV Phú Th nh;  HTX TMDV Phúộ ư ị
Nhu n; HTX May cao su Toàn L c; HTX V n t i Du l ch Tr ng S n; HTXậ ự ậ ả ị ườ ơ
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D ch v  ị ụ v n t i  Du l ch Phát Đ tậ ả ị ạ ;  HTX V n  ậ t i  D ch vả ị ụ -  Du l ch Phúị
Nhu n; ậ HTX Môi tr ng Phú Nhu nườ ậ .

54.  Kh i  thi  đua 54,  thu c qu n Tân Bình g m:ố ộ ậ ồ  HTX TMDV Tân
Ph c H ng; HTX TMDV Võ Thành Trang; HTX TMDV Tân Tr ; LHHTXướ ư ụ
TMDV Tân Bình; LHHTX V n t i Thành ph ; HTX V n t i xe buýt Quy tậ ả ố ậ ả ế
Th ng; HTX V n t i TMDV Du l ch Ng c Hu ; HTX TMDV Bàu Cát; HTXắ ậ ả ị ọ ệ
TMDV Ph ng 14 Qu n Tân Bình; HTX TMDV Ph ng 9 Qu n Tân Bình;ườ ậ ườ ậ
HTX TMDV Ph ng 1 Qu n Tân Bình; HTX TMDV Lý Th ng Ki t; HTXườ ậ ườ ệ
Nông tr i Thiên Nhiên; HTX Môi tr ng Tân Bình; HTX V n t i Ô tô Hòaạ ườ ậ ả
Thành; HTX D ch v  V n t i Hoàng Gia.ị ụ ậ ả

55.  Kh i thi đua 55, thu c qu n Tân Bình g m:ố ộ ậ ồ  HTX TMDV Tân Ti n;ế
HTX C  khí Lý Th ng Ki t; HTX V n t i C  gi i 1 Tân Bình; HTX V nơ ườ ệ ậ ả ơ ớ ậ
t i xe buýt và Du l ch Quy t Ti n; HTX Xe V n t i Du l ch s  5; HTX V nả ị ế ế ậ ả ị ố ậ
t i C  gi i Hoàn M  Tân Bình; HTX V n t i du l ch s  3; HTX V n t i sả ơ ớ ỹ ậ ả ị ố ậ ả ố
14; HTX Ô tô v n t i D ch v  & Du l ch Tân Bình; HTX V n t i & Du l chậ ả ị ụ ị ậ ả ị
H i Âu; HTX DVTM Du l ch V n t i Huỳnh Gia Phát; HTX Th ng m iả ị ậ ả ươ ạ
D ch v  S n Cang Tân Bình; HTX Sao Sài Gòn; HTX VT Ô tô H ng Phú;ị ụ ơ ư
HTX V n t i & Du l ch Thiên Nam Long; HTX Du l ch V n t i HKHH Tânậ ả ị ị ậ ả
Bình.

56.  Kh i thi đua 56, thu c qu n Tân Phú g m:ố ộ ậ ồ  HTX TMDV Phú Tân;
HTX S n xu t TMDV Tân Phú; HTX TMDV Tân Ti n; HTX TMDV Tânả ấ ế
Th ng; HTX T n Thành; HTX V n t i Du l ch Taxi Minh Đ c; HTX TMDVắ ấ ậ ả ị ứ
Tân Quý; HTX TMDV Tây Th nh; HTX TMDV S n Kỳ; HTX TMDV Phúạ ơ
Hòa; HTX D ch v  V n t i Tri u Nguy n; HTX Tre Vi t; HTX V n t i D chị ụ ậ ả ệ ễ ệ ậ ả ị
v  Du l ch Đ i Nam; HTX V n t i An L c Sinh.ụ ị ạ ậ ả ộ

57.  Kh i thi đua 57, thu c qu n Tân Phú g m:ố ộ ậ ồ  HTX V n t i Du l chậ ả ị
Xuyên Vi t; HTX V n t i Ô tô s  7; HTX V n t i D ch v  Du l ch Liênệ ậ ả ố ậ ả ị ụ ị
Vi t; HTX D ch v  Du l ch V n t i Trâm Anh; HTX VT Hàng hóa & Du l chệ ị ụ ị ậ ả ị
Thành Phát; HTX V n t i và Du l ch Thiên Thanh Hùng; HTX V n t i Th yậ ả ị ậ ả ủ
b  Châu Nghĩa Phát; HTX V n t i Liên Á; HTX DV V n t i Du l ch Tânộ ậ ả ậ ả ị
Vi t Phú; HTX Thành Công; HTX VT Hoàng Long; HTX V n t i Du l ch Giaệ ậ ả ị
Huy; HTX V n t i & Du l ch Nam Long.ậ ả ị

___________
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